
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  
“GỬI SỔ TRÚNG SỐ, TIẾT KIỆM BÙNG NỔ” DIỄN RA TỪ 24/07/2023-31/10/2023 

 
 
 
 

Danh sách Khách hàng trúng thưởng kỳ Sinh nhật Prime 

- Kỳ mở tiền gửi: 06/10/2023-31/10/2023 

- Mã số may mắn: 106 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 230.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 8 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 28.750.000đ 

 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

VUONG DINH THOA 090xxx4869 LD2330xx0106 28.750.000đ 

NGUYEN DUC HUAN 090xxx3911 302xx6106 28.750.000đ 

NGUYEN HUONG LY 036xxx6223 LD2329xx1106 28.750.000đ 

NGUYEN THI THUONG 084xxx9069 301xx6106 28.750.000đ 

LE THI HONG DIEM 093xxx2825 301xx0106 28.750.000đ 

VU THI HAI HA 098xxx3146 300xx6106 28.750.000đ 

NGUYEN QUY KHANH 094xxx3421 LD23304xx106 28.750.000đ 

TRINH UY THAO LY 033xxx6948 300xx9106 28.750.000đ 

 
 
 
 

Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 11 

- Kỳ mở tiền gửi: 29/09/2023-05/10/2023 

- Mã số may mắn: 02 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 12 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 2.500.000đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 



Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

DO THI HUE 033xxx1330 LD23xxx02702 2.500.000đ 

NGUYEN DUC THANH 096xxx9650 300xx9402 2.500.000đ 

NGUYEN THUY HAI 098xxx6208 LD2xxx601402 2.500.000đ 

NGUYEN QUYNH TRANG 035xxx8165 300xx4602 2.500.000đ 

BUI NGOC ANH 038xxx5507 300xx8202 2.500.000đ 

PHAM HONG LAC THU 096xxx7025 LD23xxx01102 2.500.000đ 

PHAM VAN HIEU 034xxx0993 300xx7302 2.500.000đ 

NGUYEN THI TRA 097xxx9517 LD23xxx00302 2.500.000đ 

NGUYEN HUU THANH 033xxx7939 300xx9702 2.500.000đ 

NGUYEN THI MINH HANH 037xxx1231 LD23xxx04102 2.500.000đ 

PHAM ANH DUY 036xxx9429 LD23xxx02602 2.500.000đ 

LE THI HONG DUNG 036xxx6606 LD23xxx00102 2.500.000đ 

 
 

Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 10 

- Kỳ mở tiền gửi: 22/09/2023-28/09/2023 

- Mã số may mắn: 06 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 12 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 2.500.000đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

NGUYEN HA LINH 098xxxx483 300xxx706 2.500.000đ 

CAO THI BICH NGOC 058xxxx808 LD23xxx00006 2.500.000đ 

NGUYEN HUU HUYNH QUANG 085xxxx555 LD23xxx03106 2.500.000đ 

HOANG THI KHANH 037xxxx632 299xx4306 2.500.000đ 

LUU THI THANH THUY 096xxxx110 LD23xxx00106 2.500.000đ 

NGUYEN VAN HUNG 097xxxx692 299xx0206 2.500.000đ 

HOANG BAO TRAM 091xxxx002 LD23xxx01306 2.500.000đ 

VO THI NGU 094xxxx565 299xx7806 2.500.000đ 

VUONG THI THANH THAO 035xxxx595 LD23xxx01006 2.500.000đ 

NGUYEN LE ANH QUYEN 093xxxx616 299xx8006 2.500.000đ 

NGUYEN THI THUY TRANG 039xxxx001 299xx6906 2.500.000đ 

TRAN THI HONG PHUONG 093xxxx377 299xx9206 2.500.000đ 

 



Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 9 

- Kỳ mở tiền gửi: 15/09/2023-21/09/2023 

- Mã số may mắn: 189 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 4 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 7.500.000đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

PHAN KHANH DIEU LINH 033xxxx696 LD232xxx00189 7.500.000đ 

VU THI HONG HANH 098xxxx653 29xxx7189 7.500.000đ 

NGUYEN THI MINH HANH 037xxxx231 LD232xxx0189 7.500.000đ 

NGUYEN DUC QUANG 090xxxx111 29xxx8189 7.500.000đ 

 
 
 

Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 8 

- Kỳ mở tiền gửi: 08/09/2023-14/09/2023 

- Mã số may mắn: 588 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 60.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 4 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 15.000.000đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

NGUYEN THI MINH HANH 037xxxx231 LD23xxxx0588 15.000.000đ 

NGUYEN THI HUYEN CHAU 098xxxx190 29xxx8588 15.000.000đ 

TRAN THI NAM 098xxxx886 29xxx7588 15.000.000đ 

NGO THI LOC 034xxxx973 29xxx9588 15.000.000đ 

 
 



Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 7 

- Kỳ mở tiền gửi: 01/09/2023-07/09/2023 

- Mã số may mắn: 920 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 0 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 0đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 30.000.000đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

 

Không có Khách hàng trúng thưởng trong kỳ 

 
 

Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 6 

- Kỳ mở tiền gửi: 25/08/2023-31/08/2023 

- Mã số may mắn: 68 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 30 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 1.000.000đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

VU THI KIM LIEN 096xxxx788 297xxx468 1.000.000đ 

LAI THI BICH HANG 091 xxxx562 297xxx268 1.000.000đ 

VUONG THANH HA 090 xxxx091 297xxx868 1.000.000đ 

NGUYEN THI HONG NGA 034 xxxx585 LD23xxxx2168 1.000.000đ 

TRUONG QUYNH ANH 090xxxx758 297xxx268 1.000.000đ 

NGUYEN THI NGOC LIEN 036xxxx916 297xxx768 1.000.000đ 

DO THI HONG NHUNG 096xxxx715 297xxx168 1.000.000đ 

TRAN MINH DUC 034xxxx352 297xxx468 1.000.000đ 

LUONG TIEN KHANH 090xxxx196 297xxx368 1.000.000đ 

TON DUC TAM 098xxxx702 297xxx668 1.000.000đ 

NGUYEN LE NGAN 098xxxx676 LD232xxxx568 1.000.000đ 

TRUONG THI AI 098xxxx163 297xxx568 1.000.000đ 

DANG THU TRANG 035xxxx646 297xxx968 1.000.000đ 



THAN THI HAO 096xxxx966 297xxx668 1.000.000đ 

DUONG CAM AN 082xxxx995 297xxx168 1.000.000đ 

PHAN VU MINH 0909961001 297xxx368 1.000.000đ 

HA KIM TUAN 091xxxx892 297xxx068 1.000.000đ 

BUI THI LIEN 091xxxx167 297xxx368 1.000.000đ 

NGUYEN PHUONG DINH 096xxxx025 297xxx668 1.000.000đ 

NGUYEN THI MINH HANH 037xxxx231 LD232xxxx468 1.000.000đ 

VU THI NGAN 035xxxx489 296xxx168 1.000.000đ 

NGUYEN THI THU 039xxxx890 296xxx168 1.000.000đ 

VU QUYET THANG 037xxxx691 296xxx768 1.000.000đ 

NGUYEN THI THANH HUONG 098xxxx586 296xxx468 1.000.000đ 

PHAM QUANG KIEN 091xxxx989 296xxx768 1.000.000đ 

NGUYEN XUAN HUONG 035xxxx918 296xxx068 1.000.000đ 

NGUYEN THI THAI LE 090xxxx869 296xxx468 1.000.000đ 

VO HONG BAO YEN 093xxxx342 296xxx068 1.000.000đ 

NGUYEN TUAN VU 091xxxx288 296xxx768 1.000.000đ 

NGO THI QUE THANH 093xxxx314 296xxx768 1.000.000đ 

 
 
 

Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 5 

- Kỳ mở tiền gửi: 18/08/2023-24/08/2023 

- Mã số may mắn: 79 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 13 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 2.307.692đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

 

DO THI MAI 097xxxx095 29xxxx479 2.307.692đ 

NGUYEN THI PHUONG THUY 090xxxx310 29xxxx179 2.307.692đ 

HO BA TAM 084xxxx486 29xxxx279 2.307.692đ 

NGUYEN THI THUY TIEN 034xxxx575 29xxxx979 2.307.692đ 

NGUYEN NGOC DUNG 096xxxx689 29xxxx079 2.307.692đ 

NGUYEN PHAM KHANH HA 097xxxx312 29xxxx979 2.307.692đ 

DO THI HOA 098xxx378 LD23xxxx0679 2.307.692đ 

HOANG THI THUY LINH 038xxxx498 29xxxx279 2.307.692đ 

TRAN THI HAI YEN 098xxxx850 29xxxx379 2.307.692đ 



DO VAN ANH 098xxxx436 29xxxx879 2.307.692đ 

NGUYEN HUU PHUOC 039xxxx688 LD23xxxx0179 2.307.692đ 

HA THI NGOC THAO 090xxxx365 LD23xxxx0279 2.307.692đ 

LE SON CHUC 096xxxx382 29xxxx179 2.307.692đ 

 
 
 
 
 

Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 4 

- Kỳ mở tiền gửi: 11/08/2023-17/08/2023 

- Mã số may mắn: 23 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 17 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 1.764.706đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

 

LE THI HONG TRANG 093xxxx091 29xxxx023 1.764.706đ 

NGO VAN TIEN 039xxxx615 29xxxx423 1.764.706đ 

NGUYEN HA ANH DUNG 096xxxx927 29xxxx423 1.764.706đ 

LE THI THU HA 036xxxx109 29xxxx123 1.764.706đ 

DOAN THI NGOC THO 035xxxx285 29xxxx823 1.764.706đ 

CAO THI HONG NGOC 098xxxx733 29xxxx223 1.764.706đ 

NGUYEN THI HAI THANH 077xxxx145 LD232xxxx823 1.764.706đ 

NGUYEN THI KIM CHUNG 097xxxx292 LD232xxxx623 1.764.706đ 

DINH TRUONG DAT 096xxxx410 29xxxx523 1.764.706đ 

NGUYEN THI HAI 039xxxx333 29xxxx723 1.764.706đ 

NGUYEN THI THOA 035xxxx401 29xxxx523 1.764.706đ 

NGUYEN VAN NGHI 098xxxx819 29xxxx023 1.764.706đ 

NGUYEN NGOC DUC 090xxxx160 29xxxx623 1.764.706đ 

NGUYEN MINH DUC 086xxxx064 29xxxx623 1.764.706đ 

NGUYEN NGOC TIEN 097xxxx397 29xxxx923 1.764.706đ 

NGUYEN MY LINH 091xxxx541 29xxxx323 1.764.706đ 

HO TRAN NGOC QUYEN 090xxxx117 29xxxx423 1.764.706đ 

LE THI HONG TRANG 093xxxx091 29xxxx023 1.764.706đ 

NGO VAN TIEN 039xxxx615 29xxxx423 1.764.706đ 

NGUYEN HA ANH DUNG 096xxxx927 29xxxx423 1.764.706đ 

 



Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 3 

- Kỳ mở tiền gửi: 04/08/2023-10/08/2023 

- Mã số may mắn: 08 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 22 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 1.363.636đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền gửi 

trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

 

TRAN THI HOA 098xxxx081 29xxxx108 1.363.636đ 

BUI MINH HOANG 083xxxx299 29xxxx508 1.363.636đ 

DO ANH TUNG 094xxxx259 29xxxx808 1.363.636đ 

NGUYEN KIM CHI 097xxxx222 29xxxx408 1.363.636đ 

NGUYEN THI MINH HONG 094xxxx357 29xxxx108 1.363.636đ 

NGUYEN VAN CHUNG 036xxxx188 29xxxx908 1.363.636đ 

NGUYEN VIET DONG 089xxxx364 29xxxx308 1.363.636đ 

PHAM THI SINH 033xxxx278 29xxxx208 1.363.636đ 

HOANG THI OANH 097xxxx407 29xxxx308 1.363.636đ 

TRAN THI BE THAO 097xxxx796 29xxxx208 1.363.636đ 

LUONG TRUNG DUC 032xxxx082 29xxxx708 1.363.636đ 

NGUYEN THI HANG 090xxxx088 29xxxx908 1.363.636đ 

HOANG KIM NGAN 096xxxx681 29xxxx108 1.363.636đ 

NGUYEN HOANG ANH 039xxxx522 29xxxx708 1.363.636đ 

TA THANH THUY 093xxxx265 29xxxx708 1.363.636đ 

HOANG HAI YEN 097xxxx029 29xxxx108 1.363.636đ 

NGUYEN THI MINH PHUC 090xxxx095 29xxxx308 1.363.636đ 

NGUYEN THI THANH HUYEN 098xxxx309 29xxxx208 1.363.636đ 

DOAN QUYNH HUONG 035xxxx772 LD23xxxxx908 1.363.636đ 

NGUYEN THI THANH HOA 091xxxx467 29xxxx408 1.363.636đ 

NGUYEN THI THUY 098xxxx615 LD23xxxxx108 1.363.636đ 

TA THI VAN 096xxxx220 29xxxx508 1.363.636đ 

 
 



Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 2 

- Kỳ mở tiền gửi: 28/07/2023-03/08/2023 

- Mã số may mắn: 12 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 19 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 1.578.947đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

STT Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền 

gửi trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

 

1 NGUYEN THU HAI 093xxxx265 29xxxx812 1.578.947đ 

2 NGUYEN THI NGOC HIEU 096xxxx401 29xxxx512 1.578.947đ 

3 VO NGOC DANG KHOA 082xxxx003 LDxxxxxxx312 1.578.947đ 

4 NGUYEN TIEN QUAN 098xxxx781 29xxxx312 1.578.947đ 

5 NGUYEN MINH KHUE 090xxxx733 29xxxx612 1.578.947đ 

6 TRAN THI HONG THOM 036xxxx088 LDxxxxxxxx212 1.578.947đ 

7 HUYNH TAN PHUT 090xxxx842 29xxxx412 1.578.947đ 

8 LE THI QUYEN 036xxxx111 29xxxx912 1.578.947đ 

9 NGUYEN VAN ANH 0373156888 29xxxx812 1.578.947đ 

10 PHAM THI HIEN 098xxxx417 LDxxxxxx212 1.578.947đ 

11 NGUYEN THI MAI HUONG 090xxxx430 29xxxx112 1.578.947đ 

12 CAO NHI MY 077xxxx946 29xxxx512 1.578.947đ 

13 PHAN THE MINH 097xxxx794 29xxxx212 1.578.947đ 

14 TRINH THI NGA 098xxxx783 29xxxx112 1.578.947đ 

15 HO THANH TRI 097xxxx167 29xxxx112 1.578.947đ 

16 TRIEU THI COI 096xxxx567 LDxxxxxx112 1.578.947đ 

17 LUU THI THU HOA 098xxxx772 29xxxx012 1.578.947đ 

18 PHAN TRUONG THANH 034xxxx526 29xxxx812 1.578.947đ 

19 NGUYEN THI THANH THUY 070xxx998 29xxxx812 1.578.947đ 

 
 
 



Danh sách Khách hàng trúng thưởng tuần 1 

- Kỳ mở tiền gửi: 24/07/2023-27/07/2023 

- Mã số may mắn: 30 

- Tổng giá trị giải thưởng tuần: 30.000.000đ 

- Số lượng Khách hàng trúng thưởng: 2 

- Giải thưởng của mỗi Khách hàng: 15.000.000đ 

- Giá trị giải thưởng cộng dồn sang kỳ sau: 0đ 

STT Tên khách hàng Số điện thoại Số tài khoản tiền 

gửi trúng thưởng 

Số tiền thưởng 

 

1 

PHAN THI THU 098xxxx059 LDxxxxxxx630 
15.000.000đ 

2 

NGUYEN THI BICH VAN 093xxxx284 LDxxxxxxx530 
15.000.000đ 

 


